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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_QT03 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72107218 Dư Thị Kim An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH72106627 Nguyễn Hồng Anh 

3 DH72106635 Nguyễn Vũ Vân Anh 

4 DH72106776 Lê Dương Ngọc Dung 

5 DH72100466 Trần Đại Dương 

6 DH72106063 Lưu Trọng Đức 

7 DH72109086 Võ Minh Đức 

8 DH72102489 Huỳnh Thị Hiểu Hân 

9 DH72107145 Vũ Thị Tuyết Hậu 

10 DH72108370 Đinh Thị Kim Hiền 

11 DH72106989 Nguyễn Trung Hiếu 

12 DH72109035 Phạm Thị Quỳnh Hoa 

13 DH72101261 Nguyễn Tấn Huy 

14 DH72100009 Lê An Khang 

15 DH72101210 Trần Gia Khang 

16 DH72106576 Trần Bỉnh Khiêm 

17 DH72104606 Huỳnh Anh Khoa 

18 DH72108219 Nguyễn Đăng Khoa 

19 DH72106975 Lê Thị Mộng Kiều 

20 DH72105969 Huỳnh Đông Lai 

21 DH72100479 Võ Thị Hoàng Lan 

22 DH72100546 Phạm Thị Kim Loan 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH72106110 Vũ Hiền Lương 

Không nộp hồ sơ 

24 DH72106716 Nguyễn Đoàn Đức Mạnh 

25 DH72107014 Cao Nguyễn Thị Thùy Mỵ 

26 DH72103121 Trần Phan Nhật Nam 

27 DH72106737 Nguyễn Thị Tuyết Nga 

28 DH72100758 Lê Thị Hồng Ngọc 

29 DH72107357 Lê Thị Kim Ngọc 

30 DH72105117 Trần Hồng Ngọc 

31 DH72107042 Trần Hiếu Nhân 

32 DH72106518 Lê Trương Thảo Nhi 

33 DH72105725 Trần Yến Nhi 

34 DH72105571 Ngô Tấn Phát 

35 DH72101504 Phạm Văn Phú 

36 DH72100260 Đặng Ngọc Hiếu Thảo 

37 DH72108779 Lý Thanh Thảo 

38 DH72107492 Lê Thị Huỳnh Thắm 

39 DH72100257 Trương Kim Thơ 

40 DH72105123 Lê Thị Minh Thùy 

41 DH72108034 Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy 

42 DH72108780 Nguyễn Hồng Thư 

43 DH72101550 Nguyễn Cẩm Tiên 

44 DH72100549 Võ Ngọc Mai Tiên 

45 DH72106636 Nguyễn Hữu Toản 

46 DH72107404 Trần Bích Tô 

47 DH72101179 Mat Linh Trang 

48 DH72100536 Phan Nguyễn Hương Trang 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH72100258 Trương Thị Bảo Trang 

Không nộp hồ sơ 

50 DH72100446 Lâm Đức Trí 

51 DH72106705 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 

52 DH72106215 Nguyễn Thanh Trúc 

53 DH72104144 Nguyễn Trần Anh Tú 

54 DH72101033 Huỳnh Thị ánh Tuyết 

55 DH72108693 Trần Ngọc Bảo Uyên 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


